
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9, Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC ILC BERLIN

0110502179

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo thường xuyên 

8531

3. Đào tạo trung cấp 8532

4. Đào tạo cao đẳng 8533

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Các 
trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; 
Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại 
ngữ ; Dạy đọc nhanh; Đào tạo tự vệ; Đào tạo về sự sống; Đào 
tạo kỹ năng nói trước công chúng

8559

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về 
giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ 
kiểm tra giáo dục; Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên; 
Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

8560

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Trừ hoạt động tư vấn Luật, Kế toán, 
Kiểm toán, Tài chính)

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ CUNG 
ỨNG NHÂN LỰC ILC BERLIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: STUDY ABROAD CONSULTATION AND 
HUMAN POWER SUPPLY ILC BERLIN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ILC BERLIN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02466555433
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ GIÁO 
DỤC & 
CÔNG 
NGHỆ ILC

Số 9 Phố Trần Vỹ, 
Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 50,000 0109690922

8. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ 
kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành 
nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với 
khả năng và nguyện vọng;Tư vấn việc làm cho người lao động 
để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện 
vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, 
tìm việc làm trong nước và ngoài nước; Tư vấn cho người sử 
dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản 
trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực; Tư vấn về 
chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử 
dụng lao động; Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của 
người sử dụng lao động, gồm: Tuyển lao động thông qua thi 
tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu 
của người sử dụng lao động; Cung ứng lao động theo yêu cầu 
của người sử dụng lao động; Giới thiệu lao động cho doanh 
nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra 
nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Giới thiệu việc làm cho 
người lao động; Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao 
động; Phân tích và dự báo thị trường lao động; Đào tạo kỹ 
năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng 
làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp 
luật; Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm
(Loại trừ hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

9. Cung ứng lao động tạm thời 7820

10. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN VĂN 
HUY

Việt 
Nam

Thôn Thành Tiến, Xã 
Xuân Thành, Huyện 
Nghi Xuân, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

3.000.000.000 50,000 042089008525

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042089008525
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HUY Nam

10/07/1989 Kinh Việt Nam

27/12/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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